
 

 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc  

trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ĐẶC KHU CÁT HẢI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 

16/6/2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đặc khu Cát Hải. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải cho 

05 tập thể, 40 cá nhân là điển hình tiên tiến, đã có thành tích xuất sắc trong phong 

trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025  (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 152/2025/NĐ-CP, 

ngày 14/6/2025 của Chính phủ, được trích từ ngân sách địa phương, cụ thể: 

05 tập thể x 1.410.000 đồng: =     7.050.000 đồng 

40 cá nhân x 710.000 đồng: =   28.400.000 đồng 

                                   Cộng: =   35.450.000 đồng 

    (Ba mươi lăm triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng chẵn). 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND; Thường trực Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng đặc khu; Phòng Kinh tế; các tập thể, cá nhân có tên trong danh 

sách ghi tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                                                                                          
- Như Điều 3; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND đặc khu; 

- CT, các PCT UBND đặc khu; 

- Lưu: VT, VHXH.                                               
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND, ngày      /8/2025 của Chủ tịch UBND đặc khu) 

 
 

I. TẬP THỂ 

1. Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà 

2. Trung tâm Y tế đặc khu Cát Hải 

3. Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 

4. Thôn 3 Cát Bà, đặc khu Cát Hải 

5. Thôn Lục Độ, đặc khu Cát Hải 

II. CÁ NHÂN 

1. Ông Nguyễn Văn Huân - Giám đốc Trung tâm Y tế đặc khu Cát Hải 

2. Ông Phạm Văn Hoàng - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đôn Lương 

3. Ông Phạm Ngọc Hưng - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin 

và Thể thao 

4. Bà Nguyễn Thùy Liên - Phó Giám đốc Ban Quản lý các vịnh thuộc 

quần đảo Cát Bà 

5. Ông Đặng Đình Hỏa - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đặc khu Cát Hải 

6. Bà Lê Thanh Thủy - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận 

đặc khu  

7. Trung tá CN Nguyễn Mạnh Thường - Phó Đội trưởng Vũ trang, Đồn 

Biên phòng Cát Bà 

8. Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên 

phòng Bến Gót, Đồn Biên phòng Cát Hải 

9. Ông Nguyễn Quyết - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự đặc 

khu Cát Hải 

10. Thượng úy Phạm Văn Tài - Cán bộ Công an đặc khu Cát Hải 

11. Bà Đặng Thị Quỳnh Nga - Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca 

12. Bà Nông Thị Kim Nhung - Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Trỗi 

13. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Giáo viên Trường TH&THCS Hoàng Châu 

14. Bà Nguyễn Thị Hạnh - Công chức Trung tâm phục vụ hành chính công 

15. Bà Lê Thị Thu - Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy đặc khu 

16. Ông Trần Quang Quỳnh - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đặc khu 
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17. Bà Trần Thị Oanh - Chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam đặc khu Cát Hải  

18. Bà Trần Thị My May - Ủy viên BTV, Chuyên viên Hội Liên hiệp 

Phụ nữ đặc khu Cát Hải 

19. Ông Tô Trung Dũng - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh đặc khu Cát Hải 

20. Ông Phạm Văn Tuyến - Trưởng thôn 11 Cát Bà, đặc khu Cát Hải 

21. Ông Hà Xuân Son - Trưởng thôn 10 Cát Bà, đặc khu Cát Hải 

22. Ông Nguyễn Quốc Dương - Công dân thôn Lục Độ, đặc khu Cát Hải 

23. Bà Phạm Thị Hạnh - Công dân thôn Hòa Hy, đặc khu Cát Hải 

24. Ông Nguyễn Đình Chắp - Công dân thôn Lương Năng, đặc khu Cát Hải 

25. Ông Lê Quốc Ngọc - Công dân thôn Tiến Lộc, đặc khu Cát Hải 

26. Ông Đoàn Thanh Liêm - Trưởng thôn 7 Cát Bà, đặc khu Cát Hải 

27. Ông Vũ Thanh Bình - Trưởng thôn 3 Cát Bà, đặc khu Cát Hải 

28. Bà Vũ Thị Lanh - Trưởng thôn Đôn Lương, đặc khu Cát Hải 

29. Ông Đoàn Văn Linh - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 8 Cát Bà 

30. Ông Dương Quang Thành - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 

Trung Lâm 

31. Ông Nguyễn Phú Bình - Bí thư Đoàn thanh niên Trung tâm y tế đặc 

khu Cát Hải 

32. Ông Lê Bảo Minh - Ủy viên BCH Chi đoàn các cơ quan Đảng; Phó 

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ đặc khu Cát Hải 

33. Ông Đoàn Ngọc Vinh - Hội viên nông dân Chi hội Nông dân thôn 

Đôn Lương 

34. Ông Vũ Văn Tiến - Hội viên nông dân Chi hội Nông dân thôn Hải 

Sơn, đặc khu Cát Hải 

35. Bà Vũ Thị Thùy Dương - Ủy viên BCH Hội LHPN đặc khu, Phó 

Giám đốc Bệnh viên đa khoa Đôn Lương 

36. Bà Nguyễn Thị Lan - Hội viên Chi hội phụ nữ thôn Minh Hồng 

37. Ông Phạm Văn Điệp - Trưởng bộ phận hành chính nhân sự, Chủ 

tịch Công đoàn Công ty Cổ phần tập đoàn Flamingo 

38. Ông Tống Xuấn Thắng - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ban 

Quản lý Dự án đặc khu Cát Hải 

39. Ông Nguyễn Văn Phán - Bí thư chi bộ thôn 4 Xuân Đám, đặc khu 

Cát Hải 

40. Ông Lê Anh Phương - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn 

4 Cát Bà 
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